
STT Lớp quản lý Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Ghi chú

1 4002 400241 Vàng A Tình 30/07/1997

2 4026 402652 Vi Thị Thuyết 25/09/1997

3 4026 402671 Hoàng Thị Xuân 04/01/1996

4 4031 403148 Quách Thanh Thủy 23/08/1997

5 4106 410652 Nguyễn Thị Hương 29/08/1997

6 4108 410853 Nguyễn Kim Phương 27/02/1997

7 4111 411129 Ngô Thùy Dung 21/12/1998

8 4111 411150 Nông Thúy Ly 07/07/1997

9 4117 411720 Nguyễn Thùy Dương 12/03/1998

10 4118 411853 Phan Thị Tuyền 07/04/1997

11 4120 412004 Mã Thị Hoàng An 26/10/1998

12 4203 420316 Lò Thị Hương 08/06/1998

13 4205 420504 Hoàng Liên Thảo 31/03/1998

14 4205 420505 Chảo Thị Phấy 04/07/1997

15 4205 420507 Đặng Phương Thảo 03/11/1999

16 4207 420713 Hoàng Thị Lựu 09/03/1998

17 4208 420806 Lương Thị Thảo 06/04/1999

18 4210 421031 Bùi Ngọc ánh 26/02/1999

19 4210 421060 Nông Hải Linh 02/09/1998

20 4214 421404 Nguyễn Thị Huệ 01/11/1999

21 4214 421405 Trần Thị Tươi 05/09/1999

22 4216 421658 Lưu Thị Thu Hà 15/05/1998

23 4216 421661 Hoàng Thị Mai Vân 09/05/1998

24 4216 421663 Vừ A Dếnh 20/05/1998

25 4218 421810 Dương Thị Huệ 09/10/1999

26 4220 422061 Tòng Văn Thơm 18/06/1998

27 4220 422062 Lầu Thị Dính 26/12/1998

28 4226 422607 Nguyễn Thị Thu 16/12/1998

29 4301 430160 Hoàng Thị Thu Hà 19/05/1998

30 4301 430162 Bùi Thảo Trang 30/10/1999

31 4302 430201 Trương Ngọc Bích 11/09/2000

32 4303 430313 Lù Trăng 22/07/2000

33 4303 430316 Trần Thị Kim Thịnh 05/10/2000

34 4304 430417 Bùi Thị Tuyến 24/04/2000

35 4305 430519 Lê Thị Thùy Linh 18/05/2000

36 4305 430520 Trần Thị Thu Hoài 23/09/2000

37 4305 430522 Trần Thị Huế 15/06/2000

38 4305 430561 Lý Hải Yến 15/08/1999

39 4309 430936 Vi Thị Xuân Linh 05/10/2000

40 4309 430939 Tạ Khánh Linh 26/11/2000

41 4310 431013 Nguyễn Thị Hạnh 29/11/2000

42 4310 431019 Nguyễn Thị Hương 02/09/2000

43 4310 431020 Hoàng Thị Uyên 14/02/2000

44 4310 431027 Phạm Đặng Thương Huyền 16/11/2000

45 4310 431065 Mùa A Súa 04/11/1998

46 4311 431105 Nguyễn Thị Như Quỳnh 06/09/2000

47 4311 431123 Thân Thị Trinh 19/02/2000
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48 4311 431124 Hoàng Thị Ngân 07/06/2000

49 4311 431141 Chu Thị Ngọc Diệp 29/02/2000

50 4312 431202 Nguyễn Thị Minh Thúy 29/01/2000

51 4312 431224 Vũ Thị Thu Yên 30/10/2000

52 4313 431301 Ma Văn Minh 22/12/2000

53 4313 431321 Lê Thị Thu Phương 21/01/2000

54 4313 431327 Quàng Văn Tiến 01/11/2000

55 4313 431338 Hoàng Thu Thảo 23/11/2000

56 4313 431357 Bùi Thị Vân Anh 26/09/1999

57 4314 431461 Cháng Lục Bình 22/03/1999

58 4314 431463 Đàm Thị Hoa 15/09/1999

59 4315 431506 Tạ Thị Hoa 05/11/2000

60 4315 431552 Lê Nguyễn Hạnh Huyền 16/06/2000

61 4317 431708 Cao Phương Linh 03/01/2000

62 4317 431724 Đoàn Hồng Dương 13/05/2000

63 4317 431747 Vũ Thị Hoài 03/01/2000

64 4318 431805 Lý Thị Loan 03/04/2000

65 4318 431814 Nguyễn Thị Phương Linh 04/11/2000

66 4318 431818 Trương Thị Trang 04/06/2000

67 4318 431819 Nguyễn Thị Kiều Trinh 18/10/2000

68 4318 431821 Triệu Lệ Chi 07/03/2000

69 4318 431824 Tô Khánh Huyền 22/10/2000

70 4319 431907 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/05/2000

71 4319 431915 Trần Trọng An 17/10/2000

72 4319 431922 Lê Thị Linh 27/03/2000

73 4319 431923 Trương Kim Oanh 29/12/2000

74 4319 431925 Nguyễn Thị Hằng 31/10/2000

75 4319 431926 Nông Thị Hằng 02/05/2000

76 4319 431929 Đào Ngọc Hiền 11/08/2000

77 4319 431932 Cầm Diệp Linh 12/08/2000

78 4321 432110 Nguyễn Minh Quân 16/03/2000

79 4321 432131 Lê Thị Thu Trang 12/12/2000

80 4322 432214 Trương Thiên Thảo 05/09/2000

81 4323 432355 Phạm Thu Uyên 06/09/2000

82 4324 432405 Trương Ngọc ánh 05/03/2000

83 4324 432406 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20/03/2000

84 4324 432440 Vũ Thị Tú Linh 20/02/2000

85 4325 432508 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/03/2000

86 4325 432528 Tô Thị Loan 11/09/2000

87 4325 432560 Phạm Thị Hoàng Châu 27/10/2000

88 4325 432561 Tiêu Thị Phương Anh 01/12/2000

89 4325 432566 Tô Thùy Vui 22/02/2000

90 4326 432605 Lê Thị Thùy Hoan 02/04/2000

91 4326 432607 Nguyễn Thị Nga 20/02/2000

92 4326 432608 Đào Thị Phương Lan 18/11/2000

93 4326 432610 Hà Thị Huế 18/09/2000

94 4326 432615 Phạm Thị Thu Hà 09/03/2000

95 4326 432621 Ngô Thúy Vi 01/10/2000

96 4326 432629 Lý Thị Kiều Trang 29/05/2000

97 4326 432645 Vy Thị Hương Ly 24/09/2000

98 4326 432647 Nguyễn Ngọc Thúy 04/06/1998

99 4326 432649 Bùi Thị Thúy 26/12/2000

100 4326 432652 Vy Ngọc Hạ 09/08/2000
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101 4326 432653 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/10/2000

102 4326 432658 Cao Thị Nhung 10/03/2000

103 4327 432705 Lộc Thị Lê 18/09/2000

104 4327 432763 Đào Hồng Hạnh 08/12/2000

105 4327 432766 Lù Thị Mỹ Viện 16/02/2000

106 4328 432803 Trần Thị Kiều Vân 02/05/2000

107 4328 432810 Đào Thị Thúy Hiền 29/10/2000

108 4328 432818 Hoàng Thị Tố Uyên 20/10/2000

109 4328 432821 Phạm Vân Khánh 21/11/2000

110 4328 432829 Đinh Thị Hường 02/11/2000


